
TT Tên các cơ sở, đại lý Địa bàn thu mua Tên chủ vựa Số điện thoại

I

1 Vựa Phi Nhung (ấp Phụng Tường 1, Song Phụng) Phùng Hoàng Phi '0987 738 612

2 Vựa Hồng Đang (ấp Phụng Tường, Song Phụng) Trần Thị Hồng Đang '0979 629 935

3 Vựa Phong Ngọc (ấp Phụng Tường, Song Phụng) Phạm Trường Phong '0916 752 030

4 Vựa Bửu Trang (ấp Mỹ Huề, Nhơn Mỹ) Lương Thị Thùy Trang '0347 537 930

5 Vựa Hùng Thảo (ấp Mỹ Huề, Nhơn Mỹ) Huỳnh Văn Hùng '0397 999 006

II

1 Vựa Ngọc Thương (ấp Mỹ Tân, Nhơn Mỹ) Nguyễn Thị Ngọc Thương '0982 130 949

2 Vựa Nhi Khanh (ấp Mỹ Tân, Nhơn Mỹ) Lâm Văn Nhi '0349 182 393

3  Vựa Hồng Sơn (ấp Mỹ Lợi, Nhơn Mỹ) Đặng Hồng Sơn '0867 873 021

4 Vựa Thanh Tuyền (ấp Mỹ Huề, Nhơn Mỹ) Trần Thị Thanh Tuyền '0979 807 290

5 Vựa Thúy Kiều (ấp Mỹ Huề, Nhơn Mỹ) Lê Thị Thúy Kiều '0398 385 379

6 Vựa Thanh Thúy (ấp Mỹ Huề, Nhơn Mỹ) Châu Thị Mộng Thúy '0867 788 507

7 Vựa Bảy Cược (ấp Mỹ Huề, Nhơn Mỹ) Ngô Thị Hồng Nga '0972 656 652

8 Vựa Tài Phát (ấp Mỹ Thạnh, Nhơn Mỹ) Nguyễn Tấn Tài '0964 326 028

Thu mua trên địa bàn 

huyện Kế Sách

DANH SÁCH

CÁC CƠ SỞ, ĐẠI LÝ THU MUA VÀ CUNG CẤP NHÃN 

Huyện Long Phú

Thu mua trên địa bàn 

huyện Long Phú

Huyện Kế Sách

Thu mua trên địa bàn 

huyện Kế Sách



TT Tên các cơ sở, đại lý Địa bàn thu mua Tên chủ vựa Số điện thoại

9 Thương lái thu mua (ấp Mỹ Lợi, Nhơn Mỹ) Phan Thị Cẩm Lài "0968 702 522

10 Thương lái thu mua (Thới An Hội) Ngô Thanh Tâm '0978 424 213

III

1 Vựa Tăng Huỳnh (Khóm Wath Pích, Phường Vĩnh Phước) Tăng Huỳnh 0939 657 172

2 Vựa Trần Sái Hán (Khóm Biển Dưới, Phường Vĩnh Phước) Trần Sái Hán 0919 687 588

3 Vựa Tư Đạt (Khóm Biển Trên, Phường Vĩnh Phước) Lý Tư Đạt 0985 433 800

4 Vựa Hoàng Dũ (Khóm Biển Dưới, Phường Vĩnh Phước) Đinh Hoàng Dũ 0767 999 334

Thu mua trên địa bàn 

huyện Kế Sách

Thị xã Vĩnh Châu

Thu mua trên địa bàn 

thị xã Vĩnh Châu

* Giá bán: Theo giá thị trường và thời điểm thu hoạch



Tổng 

sản lượng
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Tổng cộng 3.122 2.526 24.443 4.323 3.566 1.625 3.851 5.728 5.350

Tổng 717 566 5.165 3.029 1.917 218 0 0 0

Vĩnh Châu 282 260 2.331 1.231 1.100 0 0 0 0

Kế Sách 248 193 1.810 1.400 410 0 0 0 0

Long Phú 91 53 304 38 119 146 0 0 0

CLD 96 60 720 360 288 72 0 0 0

Tổng 267 146 1.748 143 1.094 363 137 11 0

Vĩnh Châu 11 10 72 0 11 24 25 11 0

Kế Sách 39 16 192 0 0 102 90 0 0

Long Phú 37 10 54 11 22 22

CLD 180 110 1.430 143 1.073 215 0 0 0

Tổng 1.701 1.550 13.581 1.019 545 1.036 2.416 3.978 4.587

Kế Sách 1.287 1.196 8.593 962 442 858 975 2.080 3.276

Long Phú 181 144 788 57 103 178 181 218 51

CLD 233 210 4.200 0 0 0 1.260 1.680 1.260

Tổng 408 246 3.867 64 0 8 1.297 1.735 763

Kế Sách 158 108 1.312 64 0 0 272 464 512

CLD 239 132 2.508 0 0 0 1.003 1.254 251

Long Phú 11 6 47 0 8 22 17

Tổng 29 18 82 68 10 0 0 4 0

Kế Sách 23 17 77 68 9 0 0 0 0

Long Phú 6 1 5 0 1 0 0 4 0

4 Nhãn Idor

5

Nhãn khác

(long nhãn; thanh kiệt, 

phát tài, tím)

1 Nhãn xuồng

2 Thanh nhãn

3 Nhãn Da bò

PHỤ LỤC 

DỰ KIẾN SẢN LƯỢNG VÀ THỜI GIAN THU HOẠCH NHÃN TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ 

STT Loại nhãn

Huyện

Diện tích 

trồng

(ha)

Diện tích 

cho trái

(ha)

Ước sản lượng thu hoạch  (tấn)


